
STT MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh DTBHT DTBRL Xếp Loại Số Tiền HB
1 31161022158 DH43KIC01. Phạm Thu An 24/10/1998 7.95 76 Khá 8,250,000
2 31161024036 DH43EC001 Trần Thị Phượng 20/10/1998 8.57 86 Giỏi 8,775,000
3 31161026125 DH43PF002 Nguyễn Thị Thu Huyền 11/03/1998 8.29 86 Giỏi 8,775,000
4 31171020005 DH43FNC01. Lương Quốc Vĩ 17/12/1999 8.90 97 Giỏi 16,500,000
5 31171020033 DH43MR002 Châu Ái Lệ 02/05/1999 8.89 83 Giỏi 8,775,000
6 31171020038 DH43TD001 Quách Đại Vinh 10/09/1999 8.91 88 Giỏi 4,395,000       
7 31171020042 DH43IBC05. Lâm Thoại My 06/04/1999 9.08 92 Xuất sắc 24,750,000
8 31171020044 DH43IBC04. Ô Khiết Chi 03/03/1999 9.02 93 Xuất sắc 24,750,000
9 31171020075 DH43BI001 Thạch Minh Đức 20/09/1999 8.72 80 Giỏi 8,775,000

10 31171020140 DH43LH001 Lê Bác Đạt 25/07/1999 8.72 91 Giỏi 8,775,000
11 31171020156 DH43FN004 Vương Tuấn Kiệt 26/11/1999 9.05 88 Giỏi 8,775,000
12 31171020165 DH43IBC13. Tô Phương Mai 02/10/1999 8.93 88 Giỏi 16,500,000
13 31171020203 DH43KIC01. Trần Bảo Yến 06/05/1999 7.89 79 Khá 8,250,000
14 31171020215 DH43TG002 Lài Thị Thắm 30/05/1999 8.54 89 Giỏi 8,775,000
15 31171020236 DH43AD001 Vương Mỹ Linh 06/12/1999 8.52 92 Giỏi 8,775,000
16 31171020283 DH43IBC02. Trương Nhật Huy 08/03/1999 9.13 94 Xuất sắc 33,750,000
17 31171020286 DH43AD007 Nguyễn Bội Huyền Như 27/06/1999 8.45 87 Giỏi 8,775,000
18 31171020289 DH43IBC04. Nguyễn Thanh Tâm 09/04/1999 8.93 91 Giỏi 16,500,000
19 31171020297 DH43KN003 Quách Tiểu Bình 05/10/1999 8.60 92 Giỏi 8,775,000
20 31171020304 DH43AV001 Nguyễn Gia Huy 08/10/1999 8.80 87 Giỏi 8,775,000
21 31171020322 DH43FT001 Lê Thị Yến Nhi 01/04/1999 9.11 98 Xuất sắc 13,162,500
22 31171020339 DH43IBC13. Lê Phương Trinh 06/01/1999 9.16 91 Xuất sắc 24,750,000
23 31171020340 DH43NH005 Trần Phạm Thanh Trúc 21/12/1999 9.24 87 Giỏi 8,775,000
24 31171020353 DH43IBC04. Nguyễn Hải Linh 17/06/1999 9.06 89 Giỏi 16,500,000
25 31171020357 DH43AE001 Nguyễn Thanh Ngọc 29/10/1999 8.94 88 Giỏi 8,775,000
26 31171020371 DH43LA001 Phạm Minh Yến Như 19/12/1999 8.24 83 Giỏi 8,775,000
27 31171020438 DH43IBC05. Văn Bá Minh Châu 16/06/1999 9.05 88 Giỏi 16,500,000
28 31171020460 DH43KI002 Trần Thiên Phương Nhi 14/08/1999 8.74 83 Giỏi 8,775,000
29 31171020486 DH43AE001 Phạm Lê Thảo My 22/09/1999 8.93 90 Giỏi 8,775,000
30 31171020510 DH43IBC13. Tạ Vũ Ngọc Hiếu 04/06/1999 9.10 93 Xuất sắc 24,750,000
31 31171020534 DH43KIC02. Lữ Khánh Hưng 17/08/1999 7.68 85 Khá 8,250,000
32 31171020541 DH43BR001 Trần Thị Huỳnh Như 19/01/1998 8.67 87 Giỏi 8,775,000
33 31171020543 DH43IBC04. Võ Thị Phương Phương 07/01/1999 8.91 88 Giỏi 16,500,000
34 31171020549 DH43MR002 Trần Thị Thanh Thúy 24/06/1999 8.83 95 Giỏi 8,775,000
35 31171020553 DH43KIC01. Bùi Phúc Toàn 20/09/1999 7.67 84 Khá 8,250,000
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STT MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh DTBHT DTBRL Xếp Loại Số Tiền HB
36 31171020585 DH43IBC04. Trần Diễm Hoàng 02/01/1999 9.23 87 Giỏi 16,500,000
37 31171020590 DH43KN007 Hồ Thị Hồng Ngọc 24/08/1999 8.96 88 Giỏi 8,775,000
38 31171020646 DH43FNC01. Bùi Mạnh Dũng 21/07/1999 9.18 88 Giỏi 16,500,000
39 31171020650 DH43KIC01. Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 05/06/1999 7.81 88 Khá 8,250,000
40 31171020657 DH43IBC04. Đỗ Phạm Trâm Anh 28/04/1999 9.07 99 Xuất sắc 24,750,000
41 31171020681 DH43IBC04. Trần Ngọc Hoàng Linh 22/08/1999 9.14 93 Xuất sắc 24,750,000
42 31171020688 DH43SK001 Nguyễn Trần Kim Ngân 08/05/1999 8.91 86 Giỏi 8,775,000
43 31171020698 DH43QB001 Nguyễn Ngọc Mai Phương 05/08/1999 8.67 92 Giỏi 8,775,000
44 31171020717 DH43IBC13. Hoàng Minh Trang 26/03/1999 9.02 81 Giỏi 16,500,000
45 31171020718 DH43KIC02. Đoàn Bảo Trân 03/04/1999 8.61 87 Giỏi 16,500,000
46 31171020722 DH43PF001 Nguyễn Ngọc Tuyền 04/08/1999 8.38 87 Giỏi 8,775,000
47 31171020752 DH43NS001 Hoàng Nghĩa Phúc 10/12/1999 8.93 91 Giỏi 8,775,000
48 31171020775 DH43KIC02. Mai Thanh Tú 18/11/1999 7.82 88 Khá 8,250,000
49 31171020787 DH43MR001 Đào Thảo Hiền 29/05/1999 9.10 87 Giỏi 8,775,000
50 31171020807 DH43KIC01. Nguyễn Việt Dũng 08/11/1999 7.73 88 Khá 8,250,000
51 31171020821 DH43KIC01. Nguyễn Phương Ái My 16/12/1999 8.13 87 Giỏi 16,500,000
52 31171020830 DH43IBC04. Ngô Anh Thy 26/06/1999 8.86 88 Giỏi 16,500,000
53 31171020838 DH43IBC12. Nguyễn Ngọc Trâm 19/06/1999 8.94 84 Giỏi 16,500,000
54 31171020855 DH43FN006 Nguyễn Viết Đạt 22/06/1999 9.12 91 Xuất sắc 13,162,500
55 31171020875 DH43IBC04. Nguyễn Ngọc Minh 03/11/1999 8.90 92 Giỏi 16,500,000
56 31171020886 DH43IBC04. Phạm Thị Hồng Nhung 12/08/1999 8.95 84 Giỏi 16,500,000
57 31171020898 DH43AV001 Trần Hoàng Thắng 25/07/1999 8.70 94 Giỏi 8,775,000
58 31171020913 DH43IB002 Nguyễn Thị Thuý Vy 14/11/1999 8.72 82 Giỏi 8,775,000
59 31171021133 DH43MRC01. Nguyễn Trung Đức 28/02/1999 8.83 85 Giỏi 16,500,000
60 31171021146 DH43ADC02. Nguyễn Thị Hoa Phượng 16/09/1999 8.73 82 Giỏi 16,500,000
61 31171021169 DH43NH001 Võ Nguyễn Phương Trinh 28/12/1999 9.04 88 Giỏi 8,775,000
62 31171021184 DH43IB001 Nguyễn Ngọc Thanh Khoa 18/04/1999 8.70 90 Giỏi 8,775,000
63 31171021186 DH43AV002 Vũ Thị Như Ngọc 01/10/1999 8.60 90 Giỏi 8,775,000
64 31171021216 DH43IBC01. Đỗ Nhật Linh 11/10/1999 9.00 94 Xuất sắc 33,750,000
65 31171021248 DH43IBC05. Nguyễn Hoàng Phương Uyên 18/11/1999 8.84 91 Giỏi 16,500,000
66 31171021271 DH43KM004 Nguyễn Thị Ngọc Bích 05/10/1999 9.01 86 Giỏi 8,775,000
67 31171021291 DH43ADC01. Trần Kỳ Lộc 19/05/1999 9.12 93 Xuất sắc 24,750,000
68 31171021305 DH43FT001 Huỳnh Ngọc Phương Quyên 25/06/1999 8.97 88 Giỏi 8,775,000
69 31171021311 DH43EC001 Nguyễn Ngọc Thương 18/05/1999 8.91 83 Giỏi 8,775,000
70 31171021326 DH43NH001 Phùng Quang Phúc 09/04/1999 9.14 92 Xuất sắc 13,162,500
71 31171021359 DH43AG001 Đỗ Thị Phương Thảo 08/06/1998 8.44 84 Giỏi 4,395,000       
72 31171021363 DH43MR002 Trần Thị Hồng Nhung 08/11/1998 8.98 87 Giỏi 8,775,000



STT MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh DTBHT DTBRL Xếp Loại Số Tiền HB
73 31171021371 DH43KIC01. Trương Thị Phương Thảo 27/11/1996 7.91 76 Khá 8,250,000
74 31171021462 DH43KO001 Đỗ Thị Nhung 01/07/1999 7.57 86 Khá 4,387,500
75 31171021486 DH43AD001 Đặng Phương Anh 30/10/1998 8.63 82 Giỏi 8,775,000
76 31171021502 DH43NH001 Trịnh Thị Hồng Hạnh 15/10/1999 9.08 87 Giỏi 8,775,000
77 31171021545 DH43NH004 Trần Thanh Tài 14/11/1999 9.19 100 Xuất sắc 13,162,500
78 31171021567 DH43KIC02. Nguyễn Thị Khánh Huyền 08/09/1999 8.54 87 Giỏi 16,500,000
79 31171021604 DH43AD003 Phan Thái Hiệu 07/07/1999 8.76 87 Giỏi 8,775,000
80 31171021608 DH43KIC02. Hoàng Thị Ngọc Thúy 19/11/1999 7.74 85 Khá 8,250,000
81 31171021619 DH43IBC13. Hoàng Nam Nhân 11/07/1999 9.14 87 Giỏi 16,500,000
82 31171021647 DH43KN010 Trần Xuân Thành 19/01/1999 9.09 92 Xuất sắc 13,162,500
83 31171021650 DH43FT001 Lê Thị Thuyền 11/05/1999 8.80 88 Giỏi 8,775,000
84 31171021660 DH43ADC01. Nguyễn Thị Hồng Lam 05/10/1999 8.83 93 Giỏi 16,500,000
85 31171021669 DH43NH005 Lê Thị Quy 23/01/1999 9.13 86 Giỏi 8,775,000
86 31171021674 DH43KI002 Phan Hoàng Diệu Linh 22/07/1999 8.65 87 Giỏi 8,775,000
87 31171021687 DH43IBC12. Nguyễn Thành Dũng 06/12/1998 8.88 96 Giỏi 16,500,000
88 31171021689 DH43IBC09. Phan Thanh Kát Linh 05/01/1999 9.01 87 Giỏi 16,500,000
89 31171021691 DH43KN005 Lê Thị Ngọc Ly 17/09/1999 8.59 84 Giỏi 8,775,000
90 31171021737 DH43AD003 Phan Thị Ý Nhi 24/04/1999 8.41 84 Giỏi 8,775,000
91 31171021750 DH43ADC01. Hoàng Thị Ngọc Trinh 14/02/1999 8.87 92 Giỏi 16,500,000
92 31171021756 DH43IBC03. Trần Phước Kim Ngân 08/08/1999 9.07 94 Xuất sắc 33,750,000
93 31171021758 DH43TF001 Lê Hoài Diễm Phúc 14/06/1999 8.41 87 Giỏi 4,395,000       
94 31171021760 DH43KIC01. Phạm Thị Minh Thư 22/02/1999 7.99 88 Khá 8,250,000
95 31171021784 DH43FN006 Đỗ Nguyễn Kim Anh 02/04/1999 8.73 88 Giỏi 8,775,000
96 31171021792 DH43FN003 Mai Thị Hạnh Diệu 05/03/1999 8.82 85 Giỏi 8,775,000
97 31171021808 DH43TA001 Lê Thị Thu Hiền 24/06/1999 8.99 87 Giỏi 8,775,000
98 31171021823 DH43KI001 Văn Thị Mỹ Duyên 19/06/1999 8.72 88 Giỏi 8,775,000
99 31171021857 DH43IBC13. Châu Trường Chinh 05/10/1999 9.15 83 Giỏi 16,500,000

100 31171021861 DH43KM004 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 07/04/1999 9.00 89 Giỏi 8,775,000
101 31171021864 DH43KM004 Trần Thị Kim Liên 18/04/1999 8.97 88 Giỏi 8,775,000
102 31171021873 DH43NS002 Lê Thị Phước Nhàn 18/02/1999 8.97 100 Giỏi 8,775,000
103 31171021893 DH43IBC08. Nguyễn Trịnh Thu Uyên 20/04/1999 8.89 87 Giỏi 16,500,000
104 31171021936 DH43KM002 Nguyễn Thị Thanh Ngân 16/11/1999 8.98 86 Giỏi 8,775,000
105 31171021959 DH43LA002 Võ Thị Thu Nhiều 04/06/1999 8.47 88 Giỏi 8,775,000
106 31171021972 DH43DT001 Phạm Thị Ngọc Chi 10/02/1999 9.26 88 Giỏi 8,775,000
107 31171021991 DH43IBC01. Tạ Công Khôi 01/01/1999 8.97 94 Giỏi 22,500,000
108 31171021992 DH43FN005 Phạm Thị Thúy Kiều 20/07/1999 8.88 96 Giỏi 8,775,000
109 31171022028 DH43KN008 Trịnh Thị Như Ý 17/07/1999 8.72 87 Giỏi 8,775,000



STT MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh DTBHT DTBRL Xếp Loại Số Tiền HB
110 31171022036 DH43KIC02. Trần Phạm Hương Giang 15/12/1999 7.71 77 Khá 8,250,000
111 31171022118 DH43KO001 Huỳnh Gia Hà My 12/06/1999 7.59 82 Khá 4,387,500
112 31171022127 DH43KN004 Trần Thị Tố Uyên 06/05/1999 8.70 90 Giỏi 8,775,000
113 31171022147 DH43DT003 Lê Tạ Tú Uyên 03/10/1999 8.82 80 Giỏi 8,775,000
114 31171022196 DH43FNC01. Lâm Hoàng Ngân 23/05/1999 8.90 97 Giỏi 16,500,000
115 31171022228 DH43FN007 Nguyễn Đoàn Minh Phương 21/09/1999 9.32 88 Giỏi 8,775,000
116 31171022243 DH43DT002 Huỳnh Thị Mỹ Ý 27/07/1999 8.77 96 Giỏi 8,775,000
117 31171022262 DH43CL002 Phùng Tố Duyên 29/05/1999 8.52 91 Giỏi 8,775,000
118 31171022278 DH43IBC13. Lương Thị Hồng Vân 25/06/1999 9.02 93 Xuất sắc 24,750,000
119 31171022295 DH43KC001 Trần Thị Lệ Hiền 05/01/1999 8.41 95 Giỏi 4,395,000       
120 31171022312 DH43TT001 Phan Thị Kiều Oanh 06/09/1999 8.68 87 Giỏi 8,775,000
121 31171022337 DH43KN004 Nguyễn Hoàng Phi 30/03/1999 8.62 84 Giỏi 8,775,000
122 31171022346 DH43FN003 Huỳnh Lê Như Ngọc 21/02/1999 9.04 88 Giỏi 8,775,000
123 31171022391 DH43KIC02. Đào Lê Xuân Văn 06/06/1999 7.75 91 Khá 8,250,000
124 31171022396 DH43FN003 Lê Thị Thúy 10/07/1998 8.85 87 Giỏi 8,775,000
125 31171022399 DH43FN003 Trần Thị Mỹ Hằng 27/03/1998 8.72 82 Giỏi 8,775,000
126 31171022405 DH43TT001 Lê Thị Thu Hương 22/02/1999 8.47 88 Giỏi 8,775,000
127 31171022413 DH43IBC13. Lê Đào Duy Trường 10/11/1999 8.99 87 Giỏi 16,500,000
128 31171022427 DH43FN005 Nguyễn Thị Mai Ly 09/02/1999 8.88 87 Giỏi 8,775,000
129 31171022447 DH43FNC02. Võ Quốc Toàn 18/04/1999 9.15 91 Xuất sắc 24,750,000
130 31171022464 DH43MR002 Phạm Thị Kim Uyên 02/09/1999 8.91 87 Giỏi 8,775,000
131 31171022502 DH43LA001 Trần Thị Thanh Nguyên 02/05/1999 8.59 87 Giỏi 8,775,000
132 31171022503 DH43DT001 Đoàn Thị Minh Thư 10/11/1999 8.90 87 Giỏi 8,775,000
133 31171022506 DH43BR002 Hoàng Thị Thu Hương 05/09/1999 8.40 91 Giỏi 8,775,000
134 31171022513 DH43KN008 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/06/1999 8.63 81 Giỏi 8,775,000
135 31171022528 DH43KN009 Huỳnh Đông Minh Hân 14/11/1999 8.51 87 Giỏi 8,775,000
136 31171022534 DH43KO001 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20/05/1999 7.43 73 Khá 4,387,500
137 31171022580 DH43TG002 Châu Văn Lợi 27/11/1999 8.68 97 Giỏi 8,775,000
138 31171022607 DH43FN003 Huỳnh Thị Quỳnh Như 16/06/1999 8.88 93 Giỏi 8,775,000
139 31171022637 DH43KI002 Võ Thị Hiền 14/07/1999 8.72 87 Giỏi 8,775,000
140 31171022641 DH43TG003 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 02/08/1999 8.45 91 Giỏi 8,775,000
141 31171022676 DH43NS002 Chu Nguyên Bình 26/03/1999 8.81 98 Giỏi 8,775,000
142 31171022707 DH43AD003 Phan Đặng Ái Vy 29/07/1999 8.53 87 Giỏi 8,775,000
143 31171022726 DH43TG001 Thân Thị Hương 02/09/1999 8.66 82 Giỏi 8,775,000
144 31171022753 DH43AD004 Phạm Thị Thùy Dung 06/05/1999 8.56 87 Giỏi 8,775,000
145 31171022783 DH43IBC12. Hà Thị Hiếu Hạnh 16/11/1999 8.84 90 Giỏi 16,500,000
146 31171022785 DH43NH005 Phạm Phúc Hằng 28/06/1999 9.44 88 Giỏi 8,775,000



STT MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh DTBHT DTBRL Xếp Loại Số Tiền HB
147 31171022808 DH43IBC11. Bùi Trà My 17/04/1999 9.25 88 Giỏi 16,500,000
148 31171022874 DH43AD003 Đỗ Thị Phương 13/05/1998 8.65 87 Giỏi 8,775,000
149 31171022896 DH43MR004 Lê Thúy Hằng 15/06/1999 9.05 88 Giỏi 8,775,000
150 31171022898 DH43FNC02. Phạm Khánh Huy 24/07/1999 8.98 80 Giỏi 16,500,000
151 31171022926 DH43KS001 Nguyễn Thị Ngọc Ý 01/09/1999 8.87 84 Giỏi 8,775,000
152 31171022939 DH43DT001 Thái Võ Huyền Nhi 04/11/1999 8.83 87 Giỏi 8,775,000
153 31171022979 DH43KIC02. Vòng Nguyên Mẫn 19/09/1999 7.90 88 Khá 8,250,000
154 31171022980 DH43SK001 Đỗ Thị Thúy Ngân 23/10/1999 8.75 97 Giỏi 8,775,000
155 31171022984 DH43BI001 Ngô Phương Thảo Nguyên 17/05/1999 8.54 89 Giỏi 8,775,000
156 31171022992 DH43ADC01. Đinh Minh Phú 28/02/1999 8.92 83 Giỏi 16,500,000
157 31171023004 DH43FN004 Huỳnh Ngọc Khánh Trân 15/08/1999 8.73 82 Giỏi 8,775,000
158 31171023034 DH43KN010 Nguyễn Đức Hạnh Duyên 22/07/1999 8.59 88 Giỏi 8,775,000
159 31171023153 DH43PF001 Khúc Đức Tú 01/01/1999 8.44 89 Giỏi 8,775,000
160 31171023156 DH43FT001 Nguyễn Ngọc Vũ 22/08/1999 8.89 97 Giỏi 8,775,000
161 31171023187 DH43IBC09. Hoàng Thị Như Phụng 14/10/1999 9.12 92 Xuất sắc 24,750,000
162 31171023207 DH43CL001 Ngô Thị Quyên 08/03/1999 8.59 87 Giỏi 8,775,000
163 31171023209 DH43KS001 Đặng Ngọc Yến 11/11/1999 9.07 93 Xuất sắc 13,162,500
164 31171023283 DH43KN002 Trần Hồ Hoàng Mỹ 06/12/1999 8.55 84 Giỏi 8,775,000
165 31171023306 DH43AD001 Nguyễn Dương Ánh Tuyết 22/12/1999 8.45 88 Giỏi 8,775,000
166 31171023346 DH43KO001 Phạm Thị Thu Hương 26/03/1999 7.80 88 Khá 4,387,500
167 31171023363 DH43AD003 Bùi Thị Thu Hiền 02/06/1999 8.58 80 Giỏi 8,775,000
168 31171023415 DH43KN007 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/09/1999 9.19 88 Giỏi 8,775,000
169 31171023491 DH43MRC01. Dương Thị Mỹ Linh 30/09/1999 8.84 89 Giỏi 16,500,000
170 31171023539 DH43IBC01. Phan Lê Thảo Nhi 28/04/1999 9.09 89 Giỏi 22,500,000
171 31171023571 DH43NH001 Vũ Thị Ngọc Ánh 26/04/1999 9.29 88 Giỏi 8,775,000
172 31171023573 DH43FNC02. Trần Thị Phương Dung 17/12/1999 9.08 87 Giỏi 16,500,000
173 31171023578 DH43MRC01. Nguyễn Thị Thu Hương 14/11/1999 8.75 87 Giỏi 16,500,000
174 31171023588 DH43FT001 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 17/02/1999 8.89 85 Giỏi 8,775,000
175 31171023611 DH43KN008 Võ Ngọc Bảo 23/08/1999 8.66 87 Giỏi 8,775,000
176 31171023621 DH43FT001 Nguyễn Quang Ninh 08/09/1999 8.93 88 Giỏi 8,775,000
177 31171023667 DH43KM004 Lý Hoàng Quân 08/02/1999 9.13 90 Xuất sắc 13,162,500
178 31171023685 DH43FT001 Huỳnh Thục Trinh 04/11/1999 8.95 88 Giỏi 8,775,000
179 31171023687 DH43DT001 Nguyễn Lâm Minh Châu 11/09/1999 8.90 80 Giỏi 8,775,000
180 31171023709 DH43KN004 Trần Thị Thanh Vui 03/12/1996 8.58 87 Giỏi 8,775,000
181 31171023712 DH43NH001 Lê Trần Vân Anh 09/10/1999 9.03 88 Giỏi 8,775,000
182 31171023759 DH43IBC01. Nguyễn Thảo Nguyên 17/02/1999 8.96 92 Giỏi 22,500,000
183 31171023769 DH43KO001 Lê Quốc Phong 05/12/1999 7.77 76 Khá 4,387,500



STT MSSV Mã Lớp Họ Lót Tên Ngày Sinh DTBHT DTBRL Xếp Loại Số Tiền HB
184 31171023804 DH43IBC10. Lê Thị Thùy Trang 03/10/1999 9.05 88 Giỏi 16,500,000
185 31171023824 DH43AD007 Võ Thị Phương Anh 19/08/1999 8.91 83 Giỏi 8,775,000
186 31171023857 DH43IBC08. Bùi Nguyễn Thanh Hiền 01/09/1999 8.87 88 Giỏi 16,500,000
187 31171023869 DH43KM004 Nguyễn Thị Anh Thư 04/12/1999 8.97 87 Giỏi 8,775,000
188 31171023892 DH43KI002 Đỗ Mai Phương Trang 19/12/1999 8.54 88 Giỏi 8,775,000
189 31171023948 DH43FT002 Lê Trung Tính 25/01/1999 8.89 92 Giỏi 8,775,000
190 31171023976 DH43KO001 Nguyễn Ngọc Anh Vy 11/09/1999 7.66 80 Khá 4,387,500
191 31171023980 DH43MR002 Nguyễn Thị Lê Hằng 12/11/1999 8.91 84 Giỏi 8,775,000
192 31171023981 DH43AV003 Trần Thị Mỹ Ngọc 20/08/1999 8.52 87 Giỏi 8,775,000
193 31171023986 DH43BD001 Nguyễn Thị Huyền Trân 28/06/1999 8.21 91 Giỏi 8,775,000
194 31171024005 DH43KM004 Đoàn Hải Như 08/07/1999 9.23 88 Giỏi 8,775,000
195 31171024022 DH43FN004 Hoàng Thanh Vy 09/10/1999 8.75 87 Giỏi 8,775,000
196 31171024030 DH43MR002 Trần Quang Minh 28/07/1999 8.92 87 Giỏi 8,775,000
197 31171024041 DH43AD005 Lê Hoàng Diệu Linh 12/04/1999 8.65 88 Giỏi 8,775,000
198 31171024069 DH43FN003 Võ Thị Bích Trâm 02/09/1999 8.71 87 Giỏi 8,775,000
199 31171024070 DH43IBC12. Trần Lê Vân Tuyền 31/01/1999 8.93 87 Giỏi 16,500,000
200 31171024091 DH43DT003 Phan Xuân Nhi 10/11/1999 8.88 86 Giỏi 8,775,000
201 31171024102 DH43CL001 Trần Phi Hùng 25/04/1999 8.66 88 Giỏi 8,775,000
202 31171024110 DH43KN003 Trần Thị Thảo Vy 17/12/1999 8.56 88 Giỏi 8,775,000
203 31171024111 DH43KN010 Huỳnh Ngọc Hân 28/11/1999 8.59 81 Giỏi 8,775,000
204 31171024124 DH43KN008 Lê Thị Tường Vi 30/11/1999 9.08 87 Giỏi 8,775,000
205 31171024184 DH43AD003 Trần Thị Tường Vân 09/11/1999 8.56 85 Giỏi 8,775,000
206 31171024195 DH43PF001 Nguyễn Bảo Phúc 11/11/1999 8.20 87 Giỏi 8,775,000
207 31171024210 DH43IBC13. Huỳnh Thị Ý Nhi 12/10/1999 9.20 94 Xuất sắc 24,750,000
208 31171024233 DH43NS001 Lê Phương Mỹ 11/11/1999 8.84 94 Giỏi 8,775,000
209 31171024235 DH43AD003 Nguyễn Hoàng Nhân 10/11/1999 8.71 89 Giỏi 8,775,000
210 31171024249 DH43AD001 Nguyễn Trúc Ngân 04/05/1999 8.45 88 Giỏi 8,775,000
211 31171024259 DH43IB001 Phan Tường Vy 05/10/1999 8.89 89 Giỏi 8,775,000
212 31171024285 DH43EM001 Trần Thị Minh Mẩn 09/04/1999 8.83 80 Giỏi 8,775,000
213 31171024313 DH43IBC01. Đinh Ngọc Minh Châu 25/11/1999 9.14 92 Xuất sắc 33,750,000
214 31171024351 DH43AV001 Lê Hải Triều 20/10/1999 8.69 89 Giỏi 8,775,000
215 31171024368 DH43IBC11. Đặng Thúy Hằng 17/09/1999 9.09 87 Giỏi 16,500,000
216 31171024382 DH43IBC10. Nguyễn Hoài Phương 05/09/1999 9.02 100 Xuất sắc 24,750,000
217 31171024391 DH43LA001 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 27/11/1999 8.48 93 Giỏi 8,775,000
218 31171024392 DH43LA002 Trần Ánh Ngọc 15/04/1999 8.55 88 Giỏi 8,775,000
219 31171024399 DH43KM004 Nguyễn Ngọc Phương Linh 04/10/1999 9.03 86 Giỏi 8,775,000
220 31171024408 DH43IBC04. Đặng Minh Thư 06/06/1999 9.19 87 Giỏi 16,500,000
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221 31171024422 DH43LA002 Lê Thị Hoa 28/04/1999 8.25 86 Giỏi 8,775,000
222 31171024478 DH43TG003 Lê Nguyễn Hoàng Phong 21/01/1999 8.69 97 Giỏi 8,775,000
223 31171024485 DH43TG001 Phan Thị Ngọc Trinh 13/04/1999 8.42 83 Giỏi 8,775,000
224 31171024503 DH43EM001 Nguyễn Thị Thơm 13/05/1999 8.85 89 Giỏi 8,775,000
225 31171024519 DH43CL001 Nguyễn Bảo Ngọc 05/05/1999 8.92 89 Giỏi 8,775,000
226 31171024575 DH43KN007 Hà Thị Mỹ Phương 13/10/1999 8.92 91 Giỏi 8,775,000
227 31171024617 DH43KN002 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/1999 8.56 80 Giỏi 8,775,000
228 31171024633 DH43IB001 Nguyễn Thị Anh Thư 10/02/1999 8.83 95 Giỏi 8,775,000
229 31171024651 DH43KN005 Ngô Thị Ngọc Vương 11/12/1999 8.83 80 Giỏi 8,775,000
230 31171024680 DH43AD001 Nguyễn Đình Bảo Trâm 08/08/1999 8.43 91 Giỏi 8,775,000
231 31171024692 DH43IBC11. Trương Phạm Thảo Nguyên 17/12/1999 9.37 87 Giỏi 16,500,000
232 31171024694 DH43FN004 Nguyễn Thảo Vi 28/02/1999 8.84 88 Giỏi 8,775,000
233 31171024697 DH43KN006 Nguyễn Thị Ngân 16/06/1999 8.69 87 Giỏi 8,775,000
234 31171024729 DH43MR004 Cao Minh Thư 16/10/1999 8.83 86 Giỏi 8,775,000
235 31171024760 DH43BI001 Trần Thị Kim Thi 17/04/1999 8.53 89 Giỏi 8,775,000
236 31171024795 DH43BD001 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 06/04/1999 8.21 96 Giỏi 8,775,000
237 31171024822 DH43IBC13. Nguyễn Phước Hưng 04/01/1999 9.11 92 Xuất sắc 24,750,000
238 31171024826 DH43ADC01. Võ Thanh Ngân 26/01/1999 8.85 93 Giỏi 16,500,000
239 31171024834 DH43IBC13. Lê Ngọc Phương Trinh 01/11/1999 8.93 87 Giỏi 16,500,000
240 31171024861 DH43NH001 Nguyễn Thu An 09/05/1999 9.40 90 Xuất sắc 13,162,500
241 31171024900 DH43IBC11. Phạm Ngọc Huyền 04/07/1999 9.20 88 Giỏi 16,500,000
242 31171024902 DH43FT001 Nguyễn Dương Trung Tín 16/09/1999 8.93 83 Giỏi 8,775,000
243 31171024909 DH43IBC12. Lâm Minh Mẫn 12/06/1999 9.13 87 Giỏi 16,500,000
244 31171024959 DH43KIC02. Nguyễn Thị Ngọc Yến 04/04/1999 8.24 87 Giỏi 16,500,000
245 31171024967 DH43BR001 Huỳnh Trí Đại 08/02/1999 8.84 82 Giỏi 8,775,000
246 31171024982 DH43TQ001 Dương Mỹ Hảo 27/04/1999 9.07 91 Xuất sắc 13,162,500
247 31171025038 DH43IBC13. Lê Hồng Cúc 23/11/1999 9.15 93 Xuất sắc 24,750,000
248 31171025054 DH43IBC01. Phan Khánh Liên 28/07/1999 9.03 95 Xuất sắc 33,750,000
249 31171025063 DH43MRC01. Đỗ Thị Thảo Vy 01/04/1999 8.88 85 Giỏi 16,500,000
250 31171025128 DH43KIC02. Nguyễn Hữu Nhật Tân 11/06/1999 7.84 87 Khá 8,250,000
251 31171025176 DH43BR001 Bùi Quỳnh Anh 20/05/1999 8.33 87 Giỏi 8,775,000
252 31171025193 DH43NS001 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 03/06/1999 8.90 87 Giỏi 8,775,000
253 31171025209 DH43LH001 Trịnh Quang Tân 16/06/1999 8.69 88 Giỏi 8,775,000
254 31171025222 DH43IBC13. Lê Kiều Trinh 20/03/1999 9.03 87 Giỏi 16,500,000
255 31171025226 DH43NH001 Nguyễn Hiệp Ngọc Dung 03/11/1999 9.00 98 Xuất sắc 13,162,500
256 31171025259 DH43IBC13. Bùi Thị Xuân Mai 17/11/1999 9.05 84 Giỏi 16,500,000


